TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HS DỰ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT VÒNG II

Năm học 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 1

	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng Điểm Vòng 1
	Xếp thứ

	1
	4227
	Phạm Thị Yến Linh
	11/11/2000
	9B
	39.6
	30

	2
	4249
	Nguyễn Văn Ngọc
	11/10/2000
	9B
	36.4
	81

	3
	4223
	Lê Thị Thanh Nhàn
	17/01/2000
	9A
	35.8
	92

	4
	4267
	Phạm Thị Nhung
	19/10/2000
	9A
	34.7
	134

	5
	4359
	Lưu Thị Hồng Vân
	19/04/2000
	9B
	34.4
	150

	6
	4062
	Phạm Hồng Diện
	26/04/2000
	9B
	33.9
	162

	7
	3981
	Nguyễn Trung Anh
	2/12/2000
	9A
	32.7
	197

	8
	4349
	Phạm Xuân Thọ
	1/11/2000
	9B
	32.6
	202

	9
	4080
	Nguyễn Văn Duy
	14/01/2000
	9A
	32.54
	205

	10
	4113
	Phạm Minh Hiếu
	15/09/2000
	9A
	31.7
	225

	11
	4340
	Đỗ Thị Hà Trang
	6/7/2000
	9A
	31.6
	234

	12
	4117
	Phạm Văn Đức
	5/4/2000
	9B
	31.3
	247

	13
	4293
	Lê Văn Rồng
	19/02/2000
	9B
	31.3
	247

	14
	4333
	Nguyễn Đức Tiến
	3/10/2000
	9A
	31
	255

	15
	4047
	Đỗ Hữu Bắc
	14/06/2000
	9A
	30.5
	267

	16
	4124
	Lê Công Hoan
	5/3/2000
	9A
	30.1
	279

	17
	4084
	Dương Thị Duyên
	29/02/2000
	9B
	30
	289


Chú ý: 
- Sau vòng 2 nhà trường tiếp tục gặp trực tiếp phụ huynh của những học sinh không tiến bộ, lười học trong quá trình ôn tập để bàn lại về việc học và thi của các em.
- Sau vòng 2 mình sẽ:

+ Được bao nhiểu điểm ?

+ Xếp thứ bao nhiêu ?
+ Với số điểm đó hi vọng đỗ vào trường mình đăng kí là bao nhiêu % ?

+ Sự quyết tâm ôn luyện của mình cao đến đâu ?
+ Mục tiêu đặt ra của bản thân sau vòng 2 sẽ là bao nhiêu điểm? Làm gì để đạt được điều đó ? 
MỖI EM HS HÃY TỰ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRÊN 
ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN VIỆC HỌC CỦA MÌNH 
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT


DANH SÁCH HS DỰ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT VÒNG II

Năm học 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 2
	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng Điểm Vòng 1
	Xếp thứ

	1
	4234
	Dương Mỹ Nhật
	4/12/2000
	9A
	29
	331

	2
	4315
	Đặng Duy Thái
	1/8/2000
	9B
	28.8
	340

	3
	4245
	Chu Tiến Nhật
	7/9/2000
	9A
	28.2
	367

	4
	6196
	Phạm Xuân Hoàn
	26/06/2000
	9A
	28.2
	367

	5
	4343
	Đỗ Văn Thắng
	4/10/2000
	9B
	28
	376

	6
	3975
	Phạm Thị An
	25/09/2000
	9B
	28
	376

	7
	4007
	Phạm Nhật Anh
	25/11/2000
	9B
	27.8
	382

	8
	4356
	Nguyễn Hoàng Yến
	21/03/2000
	9A
	27.8
	382

	9
	4014
	Phạm Thị Hoài Anh
	19/08/2000
	9A
	27.8
	382

	10
	4278
	Nguyễn Thị Thu Phương
	9/2/2000
	9A
	27.8
	382

	11
	4212
	Phạm Thành Luân
	12/8/2000
	9A
	27.2
	409

	12
	4216
	Nguyễn Văn Linh
	17/09/2000
	9B
	27.2
	409

	13
	4260
	Vũ Thị Thủy Nguyên
	28/05/2000
	9B
	26.4
	445

	14
	4150
	Phạm Văn Hiếu
	24/10/2000
	9B
	26.2
	457

	15
	4018
	Phạm Thái Anh
	30/10/2000
	9B
	25.7
	479

	16
	4146
	Phạm Minh Huân
	18/08/2000
	9A
	25.6
	484

	17
	4051
	Phạm Ngọc Ánh
	12/11/2000
	9B
	25.4
	495


Chú ý: 

- Sau vòng 2 nhà trường tiếp tục gặp trực tiếp phụ huynh của những học sinh không tiến bộ, lười học trong quá trình ôn tập để bàn lại về việc học và thi của các em.

- Sau vòng 2 mình sẽ:

+ Được bao nhiểu điểm ?

+ Xếp thứ bao nhiêu ?

+ Với số điểm đó hi vọng đỗ vào trường mình đăng kí là bao nhiêu % ?

+ Sự quyết tâm ôn luyện của mình cao đến đâu ?

+ Mục tiêu đặt ra của bản thân sau vòng 2 sẽ là bao nhiêu điểm? Làm gì để đạt được điều đó ? 
MỖI EM HS HÃY TỰ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRÊN 
ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN VIỆC HỌC CỦA MÌNH 
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT


DANH SÁCH HS DỰ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT VÒNG II

Năm học 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 3
	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng Điểm Vòng 1
	Xếp thứ

	1
	4091
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	18/12/2000
	9A
	25.3
	502

	2
	4168
	Đào Quốc Khánh
	7/9/2000
	9A
	25.2
	510

	3
	4311
	Lê Đình Sơn
	24/04/2000
	9A
	24.9
	529

	4
	4025
	Phan Thị Kim Anh
	9/11/2000
	9A
	24.4
	551

	5
	4354
	Nguyễn Thị Thu Uyên
	18/06/2000
	9A
	24.12
	566

	6
	4073
	Đặng Thị Ngọc Diệp
	28/03/2000
	9B
	23.9
	576

	7
	4069
	Chu Anh Duy
	13/06/2000
	9A
	23.4
	603

	8
	4040
	Lê Huy Tiến Anh
	9/6/2000
	9B
	22.6
	645

	9
	4357
	Vũ Thảo Vân
	4/9/2000
	9B
	22.4
	655

	10
	4205
	Trần Thùy Linh
	13/11/2000
	9B
	22.4
	655

	11
	4106
	Chu Minh Đức
	23/12/2000
	9B
	22.2
	667

	12
	4190
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	20/10/2000
	9A
	21.7
	696

	13
	4256
	Hoàng Yến Nhi
	16/01/2000
	9A
	21.5
	708

	14
	4304
	Phạm Đức Thái Sơn
	27/10/2000
	9B
	21.5
	708

	15
	4289
	Cao Văn Quân
	6/7/2000
	9A
	21.3
	717

	16
	4003
	Phạm Việt Anh
	20/05/2000
	9A
	21.1
	732


Chú ý: 

- Sau vòng 2 nhà trường tiếp tục gặp trực tiếp phụ huynh của những học sinh không tiến bộ, lười học trong quá trình ôn tập để bàn lại về việc học và thi của các em.

- Sau vòng 2 mình sẽ:

+ Được bao nhiểu điểm ?

+ Xếp thứ bao nhiêu ?

+ Với số điểm đó hi vọng đỗ vào trường mình đăng kí là bao nhiêu % ?

+ Sự quyết tâm ôn luyện của mình cao đến đâu ?

+ Mục tiêu đặt ra của bản thân sau vòng 2 sẽ là bao nhiêu điểm? Làm gì để đạt được điều đó ? 
MỖI EM HS HÃY TỰ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRÊN 
ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN VIỆC HỌC CỦA MÌNH 
TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT


DANH SÁCH HS DỰ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT VÒNG II

Năm học 2015 – 2016

PHÒNG THI SỐ 4
	TT
	SBD
	Họ Và Tên
	Ngày Sinh
	Lớp
	Tổng Điểm Vòng 1
	Xếp thứ

	1
	4355
	Phạm Minh Tuấn
	12/9/2000
	9B
	20
	807

	2
	4058
	Nguyễn Tuấn Dũng
	26/02/2000
	9A
	20
	807

	3
	4036
	Hồ Nguyễn Tuấn Anh
	2/12/2000
	9A
	19.9
	814

	4
	4326
	Phạm Phương Thảo
	9/11/2000
	9B
	19.9
	814

	5
	3996
	Nguyễn Ngọc Anh
	2/10/2000
	9B
	19.7
	825

	6
	3971
	Vũ Hải Anh
	27/02/2000
	9A
	18.3
	904

	7
	4271
	Chu Yến Nhi
	14/07/2000
	9B
	18.2
	908

	8
	3992
	Phạm Tuấn Anh
	15/02/2000
	9A
	17.2
	957

	9
	4172
	Vũ Văn Huy
	1/1/1990
	9B
	16.6
	984

	10
	4346
	Nguyễn Đức Trung
	28/06/2000
	9A
	16.6
	984

	11
	3985
	Phạm Đức Anh
	8/7/2000
	9B
	15.9
	1016

	12
	4194
	Phạm Huy Khuê
	30/11/2000
	9B
	15.5
	1037

	13
	4183
	Phạm Khánh Hưng
	30/05/2000
	9B
	14.1
	1074

	14
	4161
	Đào Văn Huy
	19/07/2000
	9B
	13.8
	1090

	15
	4351
	Phạm Lam Trường
	4/9/2000
	9A
	13.6
	1095

	16
	4179
	Trần Thị Lan
	11/6/2000
	9A
	12.9
	1122



Chú ý: 

- Sau vòng 2 nhà trường tiếp tục gặp trực tiếp phụ huynh của những học sinh không tiến bộ, lười học trong quá trình ôn tập để bàn lại về việc học và thi của các em.

- Sau vòng 2 mình sẽ:

+ Được bao nhiểu điểm ?

+ Xếp thứ bao nhiêu ?

+ Với số điểm đó hi vọng đỗ vào trường mình đăng kí là bao nhiêu % ?

+ Sự quyết tâm ôn luyện của mình cao đến đâu ?

+ Mục tiêu đặt ra của bản thân sau vòng 2 sẽ là bao nhiêu điểm? Làm gì để đạt được điều đó ? 
MỖI EM HS HÃY TỰ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRÊN 
ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN VIỆC HỌC CỦA MÌNH 
